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Họ và tên:......................................................   Số báo danh: …………

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như sau:
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Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
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Câu 2: Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như sau
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Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 
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Câu 3: Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 4: Đồ thị trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ 
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, cho điểm 
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 thỏa mãn hệ thức 
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Câu 6: Cho hình hộp 
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(tham khảo hình vẽ dưới). Khẳng định nào dưới đây sai?
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Câu 7: Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
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Toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là

A. 
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Câu 8: Cho hàm số 
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 có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.

[image: image44.png]



Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. 
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Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ 
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, cho véc tơ 
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 để góc giữa 
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 bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
A. 
[image: image55.wmf]3,26

.
B. 
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Câu 10: Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong một công viên giải trí. Trong mô hình minh họa (tham khảo hình vẽ), hồ nước được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị 
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 của hàm số 
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. Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là 
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Ông An đi dọc bờ hồ trên đường cong 
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, khoảng cách từ vị trí ông An đến bờ hồ đối diện (trục 
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) là 
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 Giá trị lớn nhất của 
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 bằng
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Câu 11: Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ 
[image: image71.wmf]/
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 của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: 
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(Nguồn: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning)

Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm, hàm nồng độ thuốc trong máu 
[image: image73.wmf](
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 đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu 
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 (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?
Câu 12: Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số 
[image: image75.wmf]2
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 không có tiệm cận đứng?
A. 
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B. Vô số.
C. 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13: Một kỹ sư nông nghiệp vừa ra trường, bắt đầu khởi nghiệp bằng trồng một trang trại nấm

tại quên nhà. Uớc lượng số lượng nấm thu hoạch được ( tính theo đơn vị kg) được tính theo công thức:
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 là thời gian tính theo ngày kể từ khi bắt đầu trồng. 
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 nấm giá 50.000 đồng.

a) Sản lượng nấm thu hoạch được ở ngày thứ 10 là 50kg.

b) Số tiền ngày thứ 15 thu được sau khi bán nấm là 3.437.500 đ.

c) Sản lượng nấm thu được luôn tăng dần kể từ ngày thứ 5.

d) Ngày thu hoạch cao nhất có thể trên 100kg.
Câu 14: Cho hàm số 
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 có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới.
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a) Đồ thị hàm số 
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 có tiệm cận đứng là đường thẳng 
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b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng 
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c) Phương trình 
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 có đúng một nghiệm duy nhất.
d) Gọi 
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 đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
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 và điểm 
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 lần lượt là giao điểm của đường thẳng 
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 với trục hoành và trục tung. Khi đó diện tích tam giác 
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Câu 15: Trong không gian với hệ toạ độ 
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 là giao điểm của hai đường thẳng 
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Xác định tính đúnghom| sai của các khẳng định sau đây?

a) 
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Câu 16: Cho hình tứ diện 
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 lần lượt là trung điểm của 
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. Khẳng định sau đây là đúng hay sai?
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[image: image121.wmf]0

MAMB

+=

uuuruuurr

.

b) 
[image: image122.wmf](

)

1

2

ANACAD

=+

uuuruuuruuur

.

c) 
[image: image123.wmf](

)

1

2

MNADCB

=+

uuuuruuuruuur

.

d) 
[image: image124.wmf]4

KAKBKCKDKI

+++=

uuuruuuruuuruuuruur

 với mọi điểm 
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 trong không gian.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 17: Số dân của một thị trấn sau 
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 năm kể từ năm 1970 được ước tính theo công thức 
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 ( nghìn người). Biết đạo hàm của hàm số 
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 biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Gọi 
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 là tốc độ tăng dân số của thị trấn đó vào năm 2024. Giá trị của biểu thức 
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 bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?
Câu 18: Đồ thị hàm số 
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 có tiệm cận xiên là đường thẳng 
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 bằng bao nhiêu?
Câu 19: Trong không gian 
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 Gọi 
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 là điểm trên cạnh 
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 sao cho 
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 Khi đó độ dài của đoạn thẳng 
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 bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
Câu 20: Một sợi dây kim loại dài 
[image: image141.wmf]120
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. Người ta cắt đoạn dây đó thành hai đoạn, đoạn có độ dài 
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image143.wmf](
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 được uốn thành đường tròn và đoạn còn lại được uốn thành hình vuông 
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 Để hình vuông và hình tròn tương ứng có tổng diện tích nhỏ nhất thì độ dài 
[image: image145.wmf]x

 bằng bao nhiêu 
[image: image146.wmf]cm

 (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?
Câu 21: Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật có chiều cao là 
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 đồng /m2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành 
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 là chiều dài và chiều rộng của đáy bể. Chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá bằng bao nhiêu nghìn đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
Câu 22: Một tấm sắt tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn xuất phát từ điểm 
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 trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm 
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 trên tấm sắt tròn sao cho các lực căng 
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 lần lượt trên mỗi dây 
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 đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn bằng nhau 
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 của tấm sắt tròn đó bằng 
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Cường độ của lực căng dây treo tấm sắt tròn đó bằng bao nhiêu Niutơn?
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	ĐÁP ÁN ĐỀ DỰ BỊ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

NĂM HỌC 2024 - 2025

Môn: Toán 12

Thời gian làm bài:  90 phút (không kể thời gian giao đề)
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PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Cho hàm số 
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Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. 
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Câu 2: Cho hàm số 
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Giá trị cực đại của hàm số đã cho bằng
A. 
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Câu 3: Đường thẳng nào sau đây là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
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Câu 4: Đồ thị trong hình vẽ bên dưới là đồ thị của hàm số nào?
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Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ 
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Chọn B
Theo đề ta có 
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Câu 6: Cho hình hộp 
[image: image193.wmf].
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Câu 7: Cho hàm số 
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 có đồ thị như hình vẽ bên dưới.
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Toạ độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đã cho là
A. 
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Câu 8: Cho hàm số 
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 có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên.
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Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. 
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Câu 9: Trong không gian với hệ tọa độ 
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Ta có: 
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Vậy 
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Câu 10: Một hồ nước nhân tạo được xây dựng trong một công viên giải trí. Trong mô hình minh họa (tham khảo hình vẽ), hồ nước được giới hạn bởi các trục tọa độ và đồ thị 
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. Đơn vị đo độ dài trên mỗi trục tọa độ là 
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Ông An đi dọc bờ hồ trên đường cong 
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, khoảng cách từ vị trí ông An đến bờ hồ đối diện (trục 
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 Giá trị lớn nhất của 
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 bằng
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Ta khảo sát hàm số: 
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Bảng biến thiên:
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Dựa vào bảng biến thiên, ta có: 
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Vậy khoảng cách lớn nhất là: 
[image: image249.wmf]1008,1810( ).

m

×=


Câu 11: Khi loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân, nồng độ 
[image: image250.wmf]/

mgL

 của thuốc trong máu sau x phút (kể từ khi bắt đầu tiêm) được xác định bởi công thức: 
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(Nguồn: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning)
Để đưa ra những lời khuyên và cách xử lí phù hợp cho bệnh nhân, ta cần tìm khoảng thời gian mà nồng độ của thuốc trong máu đang tăng. Trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm, hàm nồng độ thuốc trong máu 
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 đạt giá trị lớn nhất là bao nhiêu 
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 (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?
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Cách 1: Ta có 
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Bảng biến thiên
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Vậy nồng độ thuốc trong máu lớn nhất là 
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Cách 2: 
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Câu 12: Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số 
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A. 
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B. Vô số.
C. 
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Để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng thì phải tồn tại 
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PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 13: Một kỹ sư nông nghiệp vừa ra trường, bắt đầu khởi nghiệp bằng trồng một trang trại nấm
tại quên nhà. Uớc lượng số lượng nấm thu hoạch được ( tính theo đơn vị kg) được tính theo công thức:
[image: image273.wmf]100400
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 là thời gian tính theo ngày kể từ khi bắt đầu trồng. 
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 nấm giá 50.000 đồng.
a) Sản lượng nấm thu hoạch được ở ngày thứ 10 là 50kg.

b) Số tiền ngày thứ 15 thu được sau khi bán nấm là 3.437.500 đ.

c) Sản lượng nấm thu được luôn tăng dần kể từ ngày thứ 5.

d) Ngày thu hoạch cao nhất có thể trên 100kg.
Lời giải

a) 
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Số tiền ngày thứ 15 thu được sau khi bán nấm là
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Hàm số luôn đồng biến
Do đó sản lượng nấm thu được luôn tăng dần kể từ ngày thứ 5.
Vậy c) đúng
d) 
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Mà hàm số luôn đồng biến
Do đó ngày thu hoạch cao nhất luôn dưới 100kg.
d) Vậy Sai
Câu 14: Cho hàm số 
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a) Đồ thị hàm số 
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b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng 
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c) Phương trình 
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 có đúng một nghiệm duy nhất.
d) Gọi 
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 đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
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 với trục hoành và trục tung. Khi đó diện tích tam giác 
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b) Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng 
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 có hai nghiệm: c) sai.
d) Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số 
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 lần lượt là giao điểm của đường thẳng 
[image: image304.wmf]d

 với trục hoành và trục tung. Khi đó diện tích tam giác 
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Câu 15: Trong không gian với hệ toạ độ 
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Xác định tính đúnghom| sai của các khẳng định sau đây?
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Khi đó 
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d) Ta chứng minh 
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Câu 16: Cho hình tứ diện 
[image: image344.wmf]ABCD

. Gọi 
[image: image345.wmf]M

, 
[image: image346.wmf]N

 lần lượt là trung điểm của 
[image: image347.wmf]AB

 và 
[image: image348.wmf]CD

, 
[image: image349.wmf]I

 là trung điểm của đoạn 
[image: image350.wmf]MN

. Khẳng định sau đây là đúng hay sai?

a) 
[image: image351.wmf]0

MAMB

+=

uuuruuurr

.
b) 
[image: image352.wmf](

)

1

2

ANACAD

=+

uuuruuuruuur

.

c) 
[image: image353.wmf](

)

1

2

MNADCB

=+

uuuuruuuruuur

.

d) 
[image: image354.wmf]4

KAKBKCKDKI

+++=

uuuruuuruuuruuuruur

 với mọi điểm 
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PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.
Câu 17: Số dân của một thị trấn sau 
[image: image373.wmf]t

 năm kể từ năm 1970 được ước tính theo công thức 
[image: image374.wmf](
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 ( nghìn người). Biết đạo hàm của hàm số 
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 biểu thị tốc độ tăng dân số của thị trấn (tính bằng nghìn người/năm). Gọi 
[image: image376.wmf]k

 là tốc độ tăng dân số của thị trấn đó vào năm 2024. Giá trị của biểu thức 
[image: image377.wmf]1000
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 bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?
Lời giải

Trả lời: 
[image: image378.wmf]34,5


Tính đến năm 2024 là 54 năm. Ta có: 
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. Vậy tốc độ tăng dân số của thị trấn đó vào năm 2024 là: 
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Câu 18: Đồ thị hàm số 
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 có tiệm cận xiên là đường thẳng 
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. Giá trị của biểu thức 
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 bằng bao nhiêu?
Lời giải

Trả lời: 
[image: image384.wmf]3


Ta có: 
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. Vậy tiệm cận xiên là đường thẳng 
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Câu 19: Trong không gian 
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 Gọi 
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 là điểm trên cạnh 
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 sao cho 
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 Khi đó độ dài của đoạn thẳng 
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 bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?
Lời giải

Trả lời: 
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Gọi 
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Theo đề ta có, 
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Câu 20: Một sợi dây kim loại dài 
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 được uốn thành đường tròn và đoạn còn lại được uốn thành hình vuông 
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 Để hình vuông và hình tròn tương ứng có tổng diện tích nhỏ nhất thì độ dài 
[image: image405.wmf]x

 bằng bao nhiêu 
[image: image406.wmf]cm

 (làm tròn kết quả đến hàng phần chục)?
Lời giải

Trả lời: 
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 là độ dài của đoạn dây cuộn thành hình tròn 
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Suy ra chiều dài đoạn còn lại là 
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Diện tích hình tròn: 
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Diện tích hình vuông: 
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Tổng diện tích hai hình: 
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Đạo hàm: 
[image: image419.wmf](

)

4.120

8

x

S

pp

p

+-

¢

=

; 
[image: image420.wmf]0

S

¢

=



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image421.wmf]120

4

x

p

p

Û=

+

.

Lập bbt suy ra hàm đạt giá trị nhỏ nhất tại 
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Câu 21: Để thiết kế một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật có chiều cao là 
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, người thợ dùng loại kính để sử dụng làm mặt bên có giá thành 
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 đồng /m2 và loại kính để làm mặt đáy có giá thành 
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 đồng/m2. Gọi 
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 là chiều dài và chiều rộng của đáy bể. Chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá bằng bao nhiêu nghìn đồng (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
Lời giải
Theo đề ta có: 
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Giá thành của bể cá được xác định theo hàm số sau:
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Ta có bảng biến thiên sau:

[image: image432]
Dựa vào bảng biến thiên suy ra chi phí thấp nhất để hoàn thành bể cá là 
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Câu 22: Một tấm sắt tròn được treo song song với mặt phẳng nằm ngang bởi ba sợi dây không giãn xuất phát từ điểm 
[image: image434.wmf]O

 trên trần nhà và lần lượt buộc vào ba điểm 
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 trên tấm sắt tròn sao cho các lực căng 
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 lần lượt trên mỗi dây 
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 đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn bằng nhau 
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. Biết trọng lượng 
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 của tấm sắt tròn đó bằng 
[image: image440.wmf](

)

20253

N

 (tham khảo hình vẽ).
[image: image441.png]



Cường độ của lực căng dây treo tấm sắt tròn đó bằng bao nhiêu Niutơn?
Lời giải

Trả lời: 
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Lấy các điểm 
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Theo quy tắc hình hộp ta có: 
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Do các lực căng 
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 đôi một vuông góc với nhau và có độ lớn: 
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 đôi một vuông góc và bằng nhau. 
Vì thế 
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Vì tấm gỗ tròn ở vị trí cân bằng nên: 
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Ta có: 
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pham. Loi nhuén cua xi nghiép A duoc xac dinh béng ham sé f(x) =TR-TC, cuc dai loi

nhuan cua xi nghiép A khi d6 dat bao nhiéu san pham?
Bai 8. Khi loai thudc A duoc tiém vao bénh nhan, néng d6 mg/L
cua thudc trong méu sau x phut (ké tir khi bt dau tiém) duoc
30x

xéc dinh boi cong thire: C(x)=— .
X +2

(Nguon: James Stewart, J. (2015). Calculus. Cengage Learning)

Dé dua ra nhiing 10 khuyén va cach xir li phit hop cho bénh nhan, ta can tim khoang thoi
gian ma ndng dé ciia thudc trong mau dang tang. Em hay cho biét ham ndng do thudc trong
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Bai 9. Mot tim bat hinh vudng canh 20 m nhu hinh vé& dudi day. Nguoi ta du tinh cét phan t6
dam cuia thm bat rdi gip va may lai (cac dudng may khong dang ké), nham muc dich phu lén
thap dén trang tri (thép dang hinh chép tir gidc déu) dé tranh hu hai thap khi trdi mua.
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